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TỜ TRÌNH 

Về việc đề nghị xây dựng Nghị định về chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại và đăng ký doanh nghiệp đối với công ty nhà nước
(Dự thảo xin ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp)

Kính gửi: Chính phủ

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tại Thông báo số 34/TB-VPCP ngày 10/02/2020 của Văn phòng Chính phủ về Dự thảo Nghị định thành lập, sắp xếp lại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và thực hiện sắp xếp đối với 04 công ty nhà nước hiện vẫn duy trì mô hình hoạt động theo Luật Doanh nghiệp nhà nước năm 2003, căn cứ quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn
, Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo đề nghị xây dựng Nghị định chuyển đổi và đăng ký doanh nghiệp đối với công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ với các nội dung sau: 

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH

1. Căn cứ pháp lý

- Tại Thông báo số 34/TB-VPCP, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái chỉ đạo: “Về việc thực hiện sắp xếp đối với 04 Công ty: Cơ khí ô tô và Thiết bị Điện Đà Nẵng, Tài chính ALCI, Nông trường Sông Hậu, Cà phê Đức Lập: Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư căn cứ quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản liên quan để nghiên cứu, đề xuất xây dựng Nghị định của Chính phủ về việc thực hiện chuyển đổi và đăng ký doanh nghiệp đối với 04 Công ty này, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định”.
- Khoản 1 Điều 6 Luật tổ chức Chính phủ quy định nhiệm vụ và quyền hạn của Chính phủ trong tổ chức thi hành Hiến pháp và pháp luật quy định: “Ban hành kịp thời và đầy đủ các văn bản pháp luật để thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước và để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao; bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất trong các văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ và của chính quyền địa phương; kiểm tra việc thi hành các văn bản đó và xử lý các văn bản trái Hiến pháp và pháp luật”.

- Khoản 2 Điều 19 Luật Ban hành văn bản pháp luật quy định: “Các biện pháp cụ thể để tổ chức thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước; các biện pháp để thực hiện chính sách kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, tài chính, tiền tệ, ngân sách, thuế, dân tộc, tôn giáo, văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học, công nghệ, môi trường, đối ngoại, chế độ công vụ, cán bộ, công chức, viên chức, quyền, nghĩa vụ của công dân và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quản lý, điều hành của Chính phủ; những vấn đề liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn của từ hai bộ, cơ quan ngang bộ trở lên; nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan khác thuộc thẩm quyền của Chính phủ.”
Căn cứ vào quy định và chỉ đạo nêu trên, việc xây dựng và ban hành Nghị định của Chính phủ để quy định việc chuyển đổi và đăng ký doanh nghiệp đối với công ty nhà nước thuộc thẩm quyền của Chính phủ. Nghị định sau khi được ban hành sẽ là căn cứ pháp lý giúp các cơ quan đại diện chủ sở hữu, công ty nhà nước chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ đảm bảo phù hợp với thực tiễn và các quy định pháp lý hiện hành.  
2. Về thực trạng hoạt động của các công ty nhà nước

Trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ được giao về theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trên phạm vi toàn quốc, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận thấy vẫn còn tồn tại một số công ty đang duy trì mô hình tổ chức là công ty nhà nước theo quy định tại Luật Doanh nghiệp nhà nước năm 2003 (chưa chuyển đổi theo loại hình doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp). Ngày 10/5/2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Công văn số 2677/BKHĐT-PTDN gửi các Bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố và các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước đề nghị báo cáo về số lượng doanh nghiệp hiện nay vẫn duy trì mô hình tổ chức theo Luật Doanh nghiệp nhà nước (DNNN) năm 2003 thuộc phạm vi quản lý. Tổng hợp báo cáo của các Bộ, địa phương, Tập đoàn, Tổng công ty cho thấy:

- Về số lượng: có 15 doanh nghiệp hoạt động theo mô hình công ty nhà nước (chưa chuyển đổi theo quy định của Luật Doanh nghiệp), trong đó có 02 công ty thuộc quản lý của 02 Bộ
; 11 công ty thuộc quản lý của UBND các tỉnh, thành phố
; 02 doanh nghiệp là công ty con do Công ty mẹ (là doanh nghiệp nhà nước) nắm giữ 100% vốn điều lệ
.
· Về ngành, lĩnh vực hoạt động: Trong số 15 doanh nghiệp nêu trên có:

+ 02 doanh nghiệp là công ty nông, lâm nghiệp sẽ sắp xếp theo quy định tại Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp; 

+ 13 doanh nghiệp hoạt động trong các ngành, lĩnh vực Nhà nước không cần nắm giữ cổ phần chi phối theo quy định tại Quyết định số 22/2021/QĐ-TTg ngày 02/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại, thoái vốn giai đoạn 2021-2025 (xây dựng, dịch vụ ăn uống, xuất nhập khẩu, dịch vụ thương mại…). 

- Về thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh: tất cả các công ty nhà nước hiện nay đều gặp các vướng mắc, tồn đọng về tài chính, tổng số nợ lớn; một số doanh nghiệp bị âm vốn chủ sở hữu. Trong số 15 công ty có:

+ 05/15 công ty đang thực hiện các thủ tục phá sản theo phương án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trước đây; 

+ 05/15 công ty vẫn duy trì hoạt động hoặc đã ngừng hoạt động nhưng chưa được cơ quan đại diện chủ sở hữu đề xuất phương án xử lý cụ thể (gồm 04 doanh nghiệp thuộc UBND TP Hồ Chí Minh và 01 công ty con thuộc Tổng công ty Đầu tư Phát triển nhà Hà Nội); 

+ 03/15 công ty đã được các cơ quan đại diện chủ sở hữu/DNNN xây dựng phương án bán toàn bộ doanh nghiệp sau khi xử lý một số tồn đọng tài chính (gồm: Công ty Cơ khí ô tô và Thiết bị điện Đà Nẵng, Công ty Tài chính ALCI, Cửa hàng Lương thực Ngô Thì Nhậm). 

- 02/15 công ty nông, lâm nghiệp quản lý số lượng đất lớn đang xây dựng phương án sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP và Kết luận số 82-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW của Bộ Chính trị khoá XI về tiếp tục sắp xếp, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp (Nông trường Sông Hậu, Công ty cà phê Đức Lập) (Báo cáo về thực trạng sắp xếp và tình hình hoạt động của các công ty nhà nước kèm theo).
3. Về vướng mắc trong thực hiện chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại công ty nhà nước

3.1. Về quy định đăng ký chuyển công ty nhà nước hoạt động theo Luật Doanh nghiệp:

(1) Ngày 19/3/2010, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 25/2010/NĐ-CP  quy định việc chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty TNHH MTV và tổ chức quản lý công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu. Trong đó đã quy định một số nội dung về đối tượng, điều kiện, trình tự, thủ tục chuyển đổi mô hình công ty nhà nước (quy định tại Luật DNNN năm 2003) thành các loại hình doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp năm 2005 (công ty cổ phần, công ty TNHH). 

Đồng thời, ngày 13/09/2010, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Văn bản số 1626/TTg-ĐMDN về việc thực hiện cơ chế quản lý đối với doanh nghiệp 100% vốn nhà nước và công ty nhà nước chưa chuyển đổi. Trong đó đã quy định một số nội dung về áp dụng quy định trong thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu, cơ chế quản lý tài chính, cơ chế tiền lương đối với các công ty nhà nước chưa chuyển đổi theo đúng quy định tại Luật DNNN năm 2003.

Đến nay, chưa có văn bản pháp lý nào quy định nội dung về chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty TNHH MTV tại Nghị định số 25/2010/NĐ-CP hết hiệu lực; tuy nhiên, việc thực hiện quy định tại Nghị định số 25/2010/NĐ-CP không còn phù hợp với các quy định hiện hành và thực tiễn hoạt động của các công ty nhà nước đang hoạt động, cụ thể:

(a) Về điều kiện chuyển đổi công ty nhà nước:

Điều 8 Nghị định số 25/2010/NĐ-CP quy định điều kiện chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu bao gồm:

“1. Các doanh nghiệp quy định tại Điều 7 Nghị định này được tổ chức lại, chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Các đối tượng quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 7 Nghị định này thuộc ngành, lĩnh vực, địa bàn mà Nhà nước cần nắm giữ 100% vốn; được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Công ty mẹ trong tổng công ty thuộc tập đoàn kinh tế nhà nước và các đối tượng quy định tại khoản 3 và 4 Điều 7 Nghị định này không thuộc diện Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, nhưng có vai trò đặc biệt quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh, chiến lược phát triển, nắm giữ các bí quyết kinh doanh, công nghệ, thông tin của tổng công ty, tập đoàn mà tổng công ty, tập đoàn nắm giữ 100% vốn điều lệ;

b) Còn vốn nhà nước sau khi đã được xử lý tài chính. Trường hợp không còn vốn nhà nước thì báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định việc bổ sung vốn nhà nước; nếu không được bổ sung vốn thì chuyển sang thực hiện các hình thức chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp theo quy định tại Điều 80 Luật Doanh nghiệp nhà nước.

Trường hợp kinh doanh ngành, nghề mà pháp luật quy định phải có vốn pháp định thì vốn điều lệ (dự kiến) của công ty không thấp hơn vốn pháp định.”

Rà soát theo các điều kiện này, một số công ty nhà nước hiện không đảm bảo đủ điều kiện về ngành, lĩnh vực hoạt động và còn vốn nhà nước sau khi đã được xử lý tài chính theo quy định nêu trên.

(b) Về đăng ký doanh nghiệp: 

Điều 17 Nghị định số 25/2010/NĐ-CP quy định đăng ký kinh doanh như sau:

“Doanh nghiệp chuyển đổi đăng ký kinh doanh và thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Hồ sơ đăng ký kinh doanh phải bao gồm quyết định chuyển đổi và các nội dung khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp.”

Tại thời điểm năm 2010, việc đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp được thực hiện theo các quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 và Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp (hướng dẫn quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2005). Đến nay các Nghị định này đã hết hiệu lực thi hành.

(2) Tại Công văn số 6219/VPCP-ĐMDN ngày 07/8/2015 của Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh đã giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan thực hiện rà soát, hướng dẫn việc chuyển đổi các xí nghiệp liên doanh, công ty nhà nước chưa chuyển đổi. 

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có các văn bản hướng dẫn gửi các Sở, cơ quan liên quan để thực hiện việc chuyển đổi công ty nhà nước sang hoạt động theo mô hình công ty TNHH MTV tại các văn bản: Công văn số 10599/BKHĐT-PTDN ngày 30/11/2015 hướng dẫn chuyển đổi Công ty Liên doanh công trình Hữu nghị đăng ký chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty TNHH MTV; Công văn số 4586/BKHĐT-ĐKKD ngày 17/7/2020 hướng dẫn chuyển đổi Công ty Chế biến thực phẩm Xuất khẩu Hùng Vương sang hoạt động theo loại hình công ty TNHH MTV; Công văn số 7865/BKHĐT-PTDN ngày 30/11/2020 hướng dẫn Công ty cơ khí ô tô Đà Nẵng thực hiện chuyển đổi sang loại hình công ty TNHH MTV. 

Các văn bản hướng dẫn đăng ký chuyển công ty nhà nước hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp nêu trên được thực hiện căn cứ theo chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ tại Công văn số 6219/VPCP-ĐMDN và vận dụng các quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp. Tuy nhiên, hiện nay, việc đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp phải thực hiện theo các quy định tại Luật Doanh nghiệp và Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp (Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Nghị định số 78/2015/NĐ-CP đã hết hiệu lực thi hành). Do còn nhiều vướng mắc liên quan đến hiệu lực của văn bản hướng dẫn và tồn đọng tài chính của doanh nghiệp, đến nay, chỉ có Công ty Liên doanh công trình Hữu Nghị đã hoàn thành chuyển thành công ty TNHH MTV hoạt động theo quy định tại Luật Doanh nghiệp vào năm 2016.

3.2. Về quy định thực hiện chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại, chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu công ty nhà nước:

- Về việc thực hiện chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại (sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể), chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu công ty nhà nước bán doanh nghiệp: các quy định pháp luật hiện hành (Nghị định 128/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ về bán, giao và chuyển giao doanh nghiệp 100% vốn nhà nước; Nghị định số 172/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại, giải thể công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là công ty con của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu, Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần) quy định đối tượng thực hiện chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại doanh nghiệp là công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu. Do vậy, trong giai đoạn vừa qua, công ty nhà nước không có căn cứ pháp lý để thực hiện chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại (trừ công ty nhà nước là công ty nông, lâm nghiệp thì thực hiện sắp xếp theo quy định tại Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp).

- Ngày 5/4/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 23/2022/NĐ-CP quy định về thành lập, sắp xếp lại, chuyển đổi sở hữu, chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/6/2022) quy định thay thế Nghị định số 128/2014/NĐ-CP, Nghị định số 172/2013/NĐ-CP, trong đó quy định đối tượng thực hiện chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại, chuyển đổi thành công ty TNHH 2TV, chuyển giao doanh nghiệp là các công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ (không bao gồm công ty nhà nước). 
Như vậy, các quy định pháp luật hiện hành chưa có quy định cho phép thực hiện chuyển đổi sở hữu (cổ phần hoá, chuyển thành công ty TNHH 2TV, bán toàn bộ doanh nghiệp), sắp xếp lại (chia, tách, hợp nhất, sáp nhập và giải thể doanh nghiệp) công ty nhà nước chưa chuyển đổi loại hình theo quy định tại Luật Doanh nghiệp. 

Để có căn cứ cho các cơ quan đại diện chủ sở hữu, doanh nghiệp có thể đăng ký doanh nghiệp đối với các công ty nhà nước theo các quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020, để làm cơ sở cho việc chuyển đổi sở hữu cho các doanh nghiệp này, việc ban hành Nghị định của Chính phủ để quy định việc chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ  là cần thiết và thuộc thẩm quyền của Chính phủ theo quy định tại Khoản 1 Điều 6 Luật tổ chức Chính phủ và khoản 2 Điều 19 Luật Ban hành các văn bản pháp luật. 

Nghị định sau khi được ban hành sẽ góp phần xử lý dứt điểm những tồn tại, khó khăn, vướng mắc của các công ty nhà nước còn hoạt động theo Luật Doanh nghiệp nhà nước 2003 nhưng chưa thực hiện chuyển đổi theo các mô hình hoạt động của doanh nghiệp theo quy định tại Luật doanh nghiệp, góp phần ổn định tình hình người lao động, khắc phục vướng mắc trong xử lý, sắp xếp đất đai tại một số công ty nhà nước (như: TP Cần Thơ, tỉnh Đắc Nông….).

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM, NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH


1. Mục đích


- Nhằm hoàn thiện thể chế, giúp các công ty nhà nước theo mô hình hoạt động của Luật Doanh nghiệp nhà nước 2003 được chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ được quy định tại Luật Doanh nghiệp; 

- Xử lý dứt điểm các tồn tại, vướng mắc về hình thức pháp lý của các công ty nhà nước; thu hồi tối đa vốn đầu tư và nghĩa vụ bảo lãnh nợ tại công ty nhà nước; ổn định sản xuất, nâng cao đời sống người lao động, hạn chế tình trạng khiếu kiện, biểu tình liên quan đến đất đai.
- Sau khi thực hiện chuyển đổi, cơ quan đại diện chủ sở hữu, doanh nghiệp nhà nước quy định tại Khoản 2 Điều 88 Luật Doanh nghiệp nắm giữ 100% vốn điều lệ có trách nhiệm thực hiện sắp xếp theo quy định của pháp luật hiện hành

2. Nguyên tắc xây dựng Nghị định

- Bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, các Nghị quyết của Quốc hội trong việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, sắp xếp, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp có vốn của Nhà nước, các công ty nông, lâm nghiệp.


- Bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất, đồng bộ với các quy định của pháp luật có liên quan như: Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Luật Doanh nghiệp, Luật Quản lý và sử dụng vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp.

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG ĐỀ XUẤT NGHỊ ĐỊNH
Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tại Thông báo số 34/TB-VPCP, ngày 09/03/2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có Công văn số 1447/BKHĐT-PTDN gửi các Bộ
, cơ quan liên quan đề nghị tham gia ý kiến đối với nội dung dự thảo Hồ sơ đề xuất Nghị định. Đến hết ngày 27/4/2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được 15 ý kiến tham gia của các cơ quan liên quan.

Trên cơ sở ý kiến tham gia của các Bộ, cơ quan liên quan (Báo cáo tiếp thu giải trình ý kiến của các cơ quan liên quan kèm theo), Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng đề xuất Nghị định của Chính phủ quy định về chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.
Ngày /    /2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Công văn số ….. /BKHĐT-PTDN gửi Bộ Tư pháp về việc thẩm định dự thảo Tờ trình và đề xuất Nghị định của Chính phủ quy định việc chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ .
Ngày     /   /2022, Bộ Tư pháp đã có Báo cáo số……./BCTĐ-BTP thẩm định về nội dung nêu trên.

Sau khi tổng hợp các ý kiến đóng góp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tiếp thu và hoàn thiện dự thảo đề xuất Nghị định. 

IV. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH CỦA NGHỊ ĐỊNH

1. Về phạm vi điều chỉnh
Phạm vi điều chỉnh của Nghị định bao gồm các quy định thực hiện chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và đăng ký doanh nghiệp đối với công ty nhà nước phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật số 69/2014/QH13 và Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.

2. Về đối tượng áp dụng
Đối tượng áp dụng là các công ty nhà nước hoạt động theo Luật Doanh nghiệp nhà nước năm 2003, chưa chuyển đổi sang mô hình doanh nghiệp quy định tại Luật Doanh nghiệp; các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại công ty nhà nước.

V. MỤC TIÊU, NỘI DUNG CỦA CHÍNH SÁCH, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TRONG ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH
1. Phương án 1: Thực hiện chuyển công ty nhà nước thành công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; sau khi hoàn thành chuyển đổi, cơ quan đại diện chủ sở hữu có trách nhiệm thực hiện sắp xếp lại theo quy định hiện hành

Chính sách: quy định hồ sơ, quy trình chuyển đổi công ty nhà nước sang hoạt động theo mô hình công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật số 69/2014/QH13.
1.1. Mục tiêu của chính sách

Tạo cơ sở pháp lý đầy đủ và thống nhất để các công ty nhà nước hoạt động, sắp xếp lại theo các quy định pháp luật hiện hành; đảm bảo cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước theo đúng định hướng tại Nghị quyết số 12/NQ-TW ngày 3/6/2017, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.

Đảm bảo công ty nhà nước có căn cứ pháp lý thực hiện các thủ tục, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp để chuyển thành công ty TNHH MTV theo quy định tại Luật doanh nghiệp và văn bản hướng dẫn.
1.2. Nội dung của chính sách: 

Cơ quan đại diện chủ sở hữu, Hội đồng Thành viên, Chủ tịch công ty có trách nhiệm thông báo cho công ty nhà nước về việc chuyển đổi; phối hợp với công ty nhà nước chuẩn bị Hồ sơ chuyển đổi quy định tại Điều 3 của dự thảo Nghị định này, chuyển cơ quan đăng ký kinh doanh.. Doanh nghiệp sau khi chuyển đổi kế thừa toàn bộ quyền và nghĩa vụ của công ty nhà nước. 

Sau khi hoàn thành chuyển đổi thành công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, doanh nghiệp thuộc đối tượng áp dụng của các quy định pháp luật hiện hành để tiếp tục thực hiện sắp xếp lại theo quy định; đảm bảo Nhà nước chỉ nắm giữ vốn tại các doanh nghiệp theo quy định tại Quyết định số 22/2021/QĐ-TTg ngày 2/7/2021 về Tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại, thoái vốn giai đoạn 2021-2025.

1.3. Giải pháp thực hiện chính sách đã lựa chọn và lý do lựa chọn:

a) Giải pháp thực hiện: 

1. Cơ quan đại diện chủ sở hữu, Hội đồng Thành viên, Chủ tịch công ty (đối với doanh nghiệp do doanh nghiệp nhà nước quy định tại Khoản 2 Điều 88 Luật Doanh nghiệp nắm giữ 100% vốn điều lệ) có trách nhiệm thông báo cho công ty nhà nước về việc chuyển đổi; phối hợp với công ty nhà nước chuẩn bị Hồ sơ chuyển đổi quy định tại Điều 3 của Nghị định này, chuyển cơ quan đăng ký kinh doanh. Hồ sơ chuyển đổi bao gồm:

a. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp của cơ quan chủ sở hữu hoặc Hội đồng Thành viên, Chủ tịch công ty.

b. Điều lệ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sau chuyển đổi

c. Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sau chuyển đổi;
d. Văn bản của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương về sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước
e. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế trước đây của công ty nhà nước;

g. Quyết định cử người đại diện phần vốn nhà nước của cơ quan đại diện chủ sở hữu hoặc của Hội đồng Thành viên, Chủ tịch công ty  của doanh nghiệp nhà nước quy định tại Khoản 2 Điều 88 Luật Doanh nghiệp nắm giữ 100% vốn điều lệ tại các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sau chuyển đổi;

2. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày có Thông báo của cơ quan đại diện chủ sở hữu, Hội đồng Thành viên, Chủ tịch công ty của doanh nghiệp nhà nước quy định tại Khoản 2 Điều 88 Luật Doanh nghiệp về kế hoạch, lộ trình chuyển đổi theo quy định tại Khoản 1 nêu trên, công ty nhà nước phải gửi Thông báo đến các chủ nợ và người lao động trong doanh nghiệp.

3. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được chuyển đổi từ công ty nhà nước có trách nhiệm kế thừa các quyền, lợi ích hợp pháp và các nghĩa vụ của doanh nghiệp chuyển đổi theo quy định của pháp luật; được giữ nguyên vốn điều lệ và giá trị sổ sách của công ty nhà nước để thực hiện hạch toán kế toán theo quy định pháp luật; thực hiện các quy định pháp luật có liên quan tại Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp để đăng ký hoạt động theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. 

4. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với công ty nhà nước khi chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phải có các giấy tờ sau đây:

a. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp của cơ quan chủ sở hữu hoặc Hội đồng Thành viên, Chủ tịch công ty.

b. Điều lệ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sau chuyển đổi

c. Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sau chuyển đổi;
d. Văn bản của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương về sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước
e. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế trước đây của công ty nhà nước;

g. Quyết định cử người đại diện phần vốn nhà nước của cơ quan đại diện chủ sở hữu hoặc của Hội đồng Thành viên, Chủ tịch công ty  của doanh nghiệp nhà nước quy định tại Khoản 2 Điều 88 Luật Doanh nghiệp nắm giữ 100% vốn điều lệ tại các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sau chuyển đổi;

5. Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; sử dụng mã số thuế của công ty nhà nước để ghi mã số doanh nghiệp trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty chuyển đổi. Việc cấp đăng ký doanh nghiệp trong trường hợp này không thực hiện thông qua Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. 

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhập thông tin và tình trạng pháp lý của công ty sau chuyển đổi vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

6. Sau khi hoàn thành chuyển công ty nhà nước hoạt động theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, cơ quan đại diện chủ sở hữu (đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ), Hội đồng Thành viên, Chủ tịch công ty (đối với doanh nghiệp do doanh nghiệp nhà nước quy định tại Khoản 2 Điều 88 Luật Doanh nghiệp nắm giữ 100% vốn điều lệ) thực hiện các quy định về chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo các quy định pháp luật hiện hành.

b) Lý do lựa chọn: Tạo cơ sở pháp lý để triển khai thực hiện chuyển đổi các công ty nhà nước (Nhà nước đã đầu tư 100% vốn điều lệ theo quy định tại Luật Doanh nghiệp nhà nước năm 2003) thành công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp, phù hợp với chủ trương về sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước của Thủ tướng Chính phủ, không trái với các quy định tại Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh. 
2. Phương án 2: Xây dựng quy định thực hiện chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại công ty nhà nước để chuyển sang hoạt động theo các loại hình doanh nghiệp quy định tại Luật Doanh nghiệp
2.1. Chính sách 1: quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục thực hiện chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại công ty nhà nước phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật số 69/2014/QH13 và văn bản hướng dẫn.
2.1.1. Mục tiêu của chính sách

Tạo cơ sở pháp lý đầy đủ và thống nhất thực hiện chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại công ty nhà nước; đảm bảo cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp có vốn nhà nước theo đúng định hướng tại Nghị quyết số 12/NQ-TW ngày 3/6/2017, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.

2.1.2. Nội dung của chính sách: 
Công ty nhà nước thực hiện quy định như đối với công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ trong thực hiện chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại theo các quy định pháp luật hiện hành.

2.1.3. Giải pháp thực hiện chính sách đã lựa chọn và lý do lựa chọn:


a) Giải pháp thực hiện: quy định công ty nhà nước thực hiện các quy định hiện hành của Chính phủ đối với công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ khi chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại theo các hình thức: cổ phần hoá, chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên; bán toàn bộ doanh nghiệp; hợp nhất, sáp nhập, chia, tách và giải thể doanh nghiệp, cụ thể:
- Công ty nhà nước do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc đối tượng áp dụng và thực hiện quy định đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu của Nghị định số 23/2022/NĐ-CP ngày 05/4/2022 của Chính phủ về thành lập, sắp xếp lại, chuyển đổi sở hữu, chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ khi chuyển thành công ty TNHH 2 thành viên, bán toàn bộ doanh nghiệp, chia, tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp.

- Công ty nhà nước do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc đối tượng áp dụng của Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần khi thực hiện chuyển thành công ty cổ phần.

- Công ty nhà nước do doanh nghiệp nhà nước quy định tại Khoản 2 Điều 88 Luật Doanh nghiệp nắm giữ 100% vốn điều lệ được vận dụng các quy định tại Nghị định số 23/2022/NĐ-CP ngày 05/4/2022 của Chính phủ về thành lập, sắp xếp lại, chuyển đổi sở hữu, chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần khi thực hiện sắp xếp, chuyển đổi sở hữu.

b) Lý do lựa chọn: Tạo cơ sở pháp lý để triển khai thực hiện sắp xếp lại, chuyển đổi sở hữu các công ty nhà nước (Nhà nước đã đầu tư 100% vốn điều lệ theo quy định tại Luật Doanh nghiệp nhà nước năm 2003) để chuyển đổi hoạt động theo các loại hình doanh nghiệp phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp. Sau khi hoàn thành sắp xếp, tỷ lệ Nhà nước nắm giữ vốn tại các doanh nghiệp theo đúng quy định tại Quyết định số 22/2021/QĐ-TTg ngày 2/7/2021 về Tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại, thoái vốn giai đoạn 2021-2025.

2.2. Chính sách 2: quy định trình tự, thủ tục, hồ sơ để công ty nhà nước đăng ký doanh nghiệp khi chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và văn bản hướng dẫn 

2.2.1. Mục tiêu của chính sách

Đảm bảo đầy đủ căn cứ pháp lý để công ty nhà nước khi thực hiện chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại thực hiện đăng ký hoạt động theo từng loại hình doanh nghiệp quy định tại Luật Doanh nghiệp. 

2.2.2. Nội dung của chính sách

Quy định hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện đăng ký doanh nghiệp các loại hình doanh nghiệp tương ứng quy định tại Luật Doanh nghiệp và Nghị định hướng dẫn khi công ty nhà nước chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại.
2.2.3. Giải pháp thực hiện chính sách đã lựa chọn và lý do lựa chọn

a) Giải pháp thực hiện chính sách đã được lựa chọn

- Công ty nhà nước thực hiện các quy định có liên quan quy định tại Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp để đăng ký hoạt động tương ứng với từng loại hình doanh nghiệp sau chuyển đổi. 

- Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với công ty nhà nước khi đổi sở hữu, sắp xếp lại thực hiện theo quy định của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp tương ứng với từng loại hình doanh nghiệp sau chuyển đổi. Kèm theo hồ sơ phải có các giấy tờ sau đây:

a. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp của cơ quan chủ sở hữu hoặc Hội đồng Thành viên, Chủ tịch công ty.

b. Văn bản của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương về sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước
c. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế trước đây của công ty nhà nước;

d. Quyết định cử người đại diện phần vốn nhà nước của cơ quan đại diện chủ sở hữu hoặc của Hội đồng Thành viên, Chủ tịch công ty  của doanh nghiệp nhà nước quy định tại Khoản 2 Điều 88 Luật Doanh nghiệp nắm giữ 100% vốn điều lệ tại các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sau chuyển đổi;

-  Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; sử dụng mã số thuế của công ty nhà nước để ghi mã số doanh nghiệp trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty chuyển đổi. Việc cấp đăng ký doanh nghiệp trong trường hợp này không thực hiện thông qua Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. 

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhập thông tin và tình trạng pháp lý của công ty sau chuyển đổi vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
b) Lý do lựa chọn: Hiện nay, công ty nhà nước mặc dù còn tồn tại trên thực tế nhưng chưa có tên trên Hệ thống quản lý hồ sơ Đăng ký kinh doanh quốc gia, do vậy, cần có quy định công ty nhà nước áp dụng các quy định hiện hành về đăng ký doanh nghiệp để có căn cứ triển khai thực hiện cấp giấy đăng ký doanh nghiệp cho công ty nhà nước khi thực hiện chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại qua hệ thống Đăng ký kinh doanh quốc gia, phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020, Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp. 
VI. VỀ VIỆC TIẾP THU VÀ GIẢI TRÌNH Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA BỘ TƯ PHÁP 
(Sẽ hoàn thiện trên cơ sở ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp)


VII. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM VIỆC THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH:

1. Về nguồn lực

 
Dự kiến khi Nghị định ban hành, các cơ quan, tổ chức thuộc đối tượng điều chỉnh có trách nhiệm thực thi Nghị định, trong đó Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm theo dõi, tổng hợp tình hình tổ chức triển khai thi hành Nghị định. 


Nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và trang thiết bị, hệ thống công nghệ thông tin hiện có của các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan đại diện chủ sở hữu bảo đảm đủ điều kiện cho việc tổ chức thi hành Nghị định được ban hành.


2. Về kinh phí


a) Kinh phí cho thực hiện chính sách đề nghị xây dựng Nghị định: Các chính sách không phát sinh kinh phí riêng cho triển khai thực hiện.

b) Kinh phí bảo đảm tổ chức thi hành Nghị định sau khi được ban hành

Kinh phí bảo đảm tổ chức thi hành Nghị định sau khi được ban hành bao gồm: Kinh phí phát sinh bảo đảm tổ chức thi hành Nghị định sau khi ban hành được dự toán và chủ yếu lấy từ nguồn kinh phí chi thường xuyên của cơ quan quản lý nhà nước theo quy định.


VIII. THỜI GIAN DỰ KIẾN ĐỀ NGHỊ CHÍNH PHỦ XEM XÉT, THÔNG QUA
1. Về việc rà soát khả năng áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn trong xây dựng, ban hành Nghị định sau khi đề nghị xây dựng Nghị định được thông qua theo quy định của Luật ban hành VBQPPL: 

Việc xây dựng các căn cứ pháp lý để các công ty nhà nước chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại cần thực hiện sớm để thực hiện sắp xếp lại công ty nhà nước theo đúng chủ trương của Đảng tại Nghị quyết số 12/TW-NQ và các quy định pháp luật hiện hành tại Quyết định số 22/2021/QĐ-TTg, sớm để xử lý các vướng mắc trong hoạt động của doanh nghiệp trên thực tiễn. 
Khoản 3 Điều 146 Luật Ban hành văn bản pháp luật quy định Thủ tướng Chính phủ quyết định việc áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn trong xây dựng, ban hành nghị định của Chính phủ. Do vậy, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ cho phép thực hiện xây dựng Nghị định theo trình tự, thủ tục rút gọn sau khi Chính phủ thông qua đề nghị xây dựng Nghị định. 

2. Về dự kiến thời gian xây dựng Nghị định:


- Trình Chính phủ xem xét, thông qua Nghị định chi tiết: Quý III/2022.


- Thời gian Nghị định có hiệu lực: hiệu lực kể từ ngày ký.


VIX. VỀ MỘT SỐ NỘI DUNG XIN Ý KIẾN

Trong quá trình tổng hợp ý kiến góp ý đối với dự thảo đề xuất xây dựng Nghị định, hiện có một số nội dung còn ý kiến khác nhau. Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo cụ thể các nội dung còn ý kiến khác nhau và kiến nghị phương án như sau:

1. Về phương án xây dựng, quy định thực hiện sắp xếp công ty nhà nước:
Bộ Tư pháp đề nghị đánh giá ưu, nhược điểm của các phương án xử lý việc thực hiện sắp xếp lại các công ty nhà nước bao gồm phương án xử lý đối với một số doanh nghiệp cụ thể (4 công ty nhà nước nêu tại Thông báo số 340/TB-VPCP) so với phương án xây dựng một Nghị định riêng của Chính phủ để áp dụng cho các công ty nhà nước nói chung.
Căn cứ khoản 1 Điều 6 Luật Tổ chức Chính phủ và khoản 2 Điều 19 Luật Ban hành văn bản pháp luật, việc xử lý vướng mắc trong thực hiện chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại công ty nhà nước thuộc thẩm quyền của Chính phủ. Để xử lý vướng mắc trong thực hiện sắp xếp công ty nhà nước như đã phân tích nêu trên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng có 02 phương án báo cáo Chính phủ để quyết định phương án sắp xếp lại các công ty nhà nước bao gồm:

Phương án 1: Chính phủ ban hành Nghị định riêng với các nội dung chính sách nêu tại Tờ trình này để thực hiện sắp xếp các công ty nhà nước.

* Ưu điểm: 

- Đảm bảo chặt chẽ, có căn cứ pháp lý đầy đủ cho các tổ chức, cá nhân liên quan thực hiện trong quá trình sắp xếp, chuyển đổi công ty nhà nước. 

- Phù hợp với chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tại Thông báo số 34/TB-VPCP ngày 10/02/2020 của Văn phòng Chính phủ.

* Nhược điểm:

- Việc xây dựng Nghị định phải theo quy trình tại Luật Ban hành Văn bản pháp luật nên có thể kéo dài thời gian hoàn thành sắp xếp lại doanh nghiệp.

- Trong quá trình thực hiện, trường hợp doanh nghiệp có vướng mắc đặc thù thì Nghị định có thể không bao gồm đầy đủ các quy định cụ thể để xử lý được các đặc thù của doanh nghiệp phù hợp với thực tiễn cụ thể.
Phương án 2: Chính phủ ban hành Nghị quyết của Chính phủ quyết định hình thức sắp xếp, lộ trình thực hiện và việc áp dụng quy định pháp luật hiện hành để thực hiện sắp xếp từng công ty nhà nước trên cơ sở đề xuất của cơ quan đại diện chủ sở hữu.

* Ưu điểm:

- Hầu hết các công ty nhà nước hiện nay đều đang vướng mắc về tài chính và đất đai (nợ lớn, vốn chủ sở hữu trên sổ sách âm, khiếu kiện đất đai…). Do vậy, việc Chính xem xét, quyết định hình thức sắp xếp, lộ trình thực hiện sắp xếp đối với từng doanh nghiệp trên thông qua việc ban hành Nghị quyết của Chính phủ sẽ đảm bảo phù hợp với thực tiễn và vướng mắc cụ thể của từng doanh nghiệp; 
- Linh hoạt, đơn giản về thủ tục và rút ngắn thời gian trong xử khó khăn đặc thù của từng doanh nghiệp hơn so với phương án xây dựng Nghị định.
* Nhược điểm: Hiệu lực pháp lý thấp hơn so với việc ban hành Nghị định của Chính phủ.
Căn cứ các phân tích nêu trên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị lựa chọn Phương án 1 nhằm giúp đảm bảo chặt chẽ, có căn cứ pháp lý đầy đủ để các cơ quan đại diện chủ sở hữu, doanh nghiệp sớm hoàn thành việc thực hiện sắp xếp lại công ty nhà nước.
2. Về phương án xây dựng nội dung chính sách tại dự thảo đề xuất Nghị định:

Về cơ bản, các Bộ, cơ quan liên quan đều thống nhất với đề xuất xây dựng chính sách theo hướng Chính phủ ban hành Nghị định quy định các công ty nhà nước thực hiện các quy định về chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại như các công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu theo quy định pháp luật hiện hành. Riêng Bộ Tư pháp đề nghị đánh giá thêm phương án chỉ quy định về việc chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; sau khi chuyển các công ty nhà nước thành công ty TNHH MTV xong thì thực hiện sắp xếp lại theo quy định hiện hành. 

Để có căn cứ trình Chính phủ xem xét, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng 02 phương án về nội dung chính sách (nêu tại Mục V Tờ trình này) và phân tích ưu, nhược điểm của từng Phương án như sau:
(a) Phương án 1: Xây dựng quy định chuyển công ty nhà nước thành công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; sau khi hoàn thành chuyển đổi, cơ quan chủ sở hữu, Hội đồng Thành viên, Chủ tịch công ty của doanh nghiệp nhà nước quy định tại Khoản 2 Điều 88 Luật Doanh nghiệp nắm giữ 100% vốn điều lệ tại các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sau chuyển đổi có trách nhiệm chỉ đạo doanh nghiệp thực hiện sắp xếp lại theo quy định hiện hành.

* Ưu điểm: Quy định đầy đủ các bước, trình tự, thủ tục để thực hiện từng nội dung tại Nghị định; không phải dẫn chiếu các quy định hiện hành khi công ty nhà nước thực hiện chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại như hạn chế nêu tại Phương án 2. Ngoài ra, một số công ty nhà nước hiện nay chưa lựa chọn được phương án sắp xếp cụ thể, nếu thực hiện theo Phương án 2 sẽ kéo dài thời gian hơn.  
* Nhược điểm: Cơ quan đại diện chủ sở hữu phải thực hiện 02 bước: (1) chuyển thành công ty TNHH MTV; (2) sắp xếp lại đảm bảo Nhà nước nắm giữ vốn tại doanh nghiệp theo Quyết định số 22/2021/QĐ-TTg; dẫn đến việc thực hiện sắp xếp lại công ty nhà nước bị kéo dài, thực hiện nhiều hồ sơ, thủ tục hơn so với phương án 2.
(a) Phương án 2: Xây dựng quy định thực hiện chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại công ty nhà nước để chuyển sang hoạt động theo các loại hình doanh nghiệp quy định tại Luật Doanh nghiệp (công ty nhà nước áp dụng các quy định tương tự công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ trong chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại).
* Ưu điểm: Công ty nhà nước thực hiện ngay việc thực hiện chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại doanh nghiệp theo quy định pháp luật hiện hành theo các hình thức: cổ phần hoá, chuyển thành công ty TNHH 2TV, bán doanh nghiệp, chia, tách, hợp nhất, sáp nhập và giải thể doanh nghiệp; mà không phải thực hiện 02 bước: (1) chuyển thành công ty TNHH MTV; (2) sắp xếp lại đảm bảo Nhà nước nắm giữ vốn tại doanh nghiệp theo Quyết định số 22/2021/QĐ-TTg.
* Nhược điểm: Nghị định phải dẫn chiếu các quy định hiện hành khi công ty nhà nước thực hiện chuyển đổi sở hữu, sắp xếp đối với từng trường hợp: cổ phần hoá, chuyển thành công ty TNHH 2TV, bán doanh nghiệp, chia, tách, hợp nhất, sáp nhập và giải thể doanh nghiệp.
Căn cứ các phân tích nêu trên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị lựa chọn Phương án 1 nhằm giúp các công ty nhà nước nhanh chóng có tư cách pháp lý để nâng cao hiệu quả hoạt động, việc thực hiện sắp xếp lại các doanh nghiệp này sẽ được cơ quan đại diện chủ sở hữu thực hiện sau khi ổn định tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Trên đây là Tờ trình của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về đề xuất xây dựng Nghị định về chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Chính phủ xem xét, thông qua các nội dung chính sách nêu tại Tờ trình này và trình Thủ tướng Chính phủ cho phép xây dựng Nghị định theo trình tự, thủ tục rút gọn sau khi Chính phủ thông qua đề nghị xây dựng Nghị định./.
 (Xin gửi kèm theo: (1) Báo cáo tác động chính sách; (2) Đề cương dự thảo Nghị định; (3) Dự thảo Nghị định; (4) Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến các cơ quan liên quan, (5) Báo cáo số 8281/BKHĐT-PTDN ngày 26/11/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tình hình thực hiện chuyển đổi công ty nhà nước).
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� Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016.


� Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: 01 doanh nghiệp; Bộ Giao thông vận tải: 01 doanh nghiệp


� TP Hà Nội: 03 doanh nghiệp; TP Hải Phòng: 02 doanh nghiệp; TP Hồ Chí Minh: 04 doanh nghiệp; TP Cần Thơ: 01 doanh nghiệp; UBND tỉnh Đắk Nông: 01 doanh nghiệp.


� 01 doanh nghiệp thuộc Tổng công ty Đầu tư Phát triển nhà Hà Nội; 01 doanh nghiệp thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.


� Các Bộ, cơ quan gồm: Bộ: Tài chính, Tư pháp, NN&PTNT, Xây dựng, Giao thông vận tải,


Lao động Thương binh & Xã hội; Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nội vụ, Công Thương, Ngân hàng


Nhà nước; UBND: TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, TP Hải Phòng, TP Cần Thơ, tỉnh Đắc Nông; Ngân


hàng Nông nghiệp & PTNT, TCT Mua bán nợ Việt Nam, TCT Đầu tư phát triển Nhà Hà Nội, TCT Cơ


khí ô tô và Thiết bị Điện Đà Nẵng, Công ty Tài chính ALCI, Nông trường Sông Hậu, Công ty cà phê


Đức Lập.






